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TỜ TRÌNH
V/v thông qua Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc 
tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội 
đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Điện Biên là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc, những năm qua thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc có bước chuyển biến rõ rệt.

Việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, các Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa được bố trí nguồn lực đầu tư, đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Hoạt động sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc được quan tâm, chú trọng, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Công tác xếp hạng di tích được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, triển khai kịp thời là cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được đẩy mạnh, từng bước đi vào cuộc sống, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được quan tâm, đội ngũ cán bộ văn hóa dần bổ sung về số lượng và nâng lên về chất lượng.

Văn hóa các dân tộc trong tỉnh đã thực sự trở thành một nguồn lực, tiềm năng quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là:

Một số giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh chưa được nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, chính xác và đảm bảo tính thống thống nhất; trong đó có những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiêu biểu của một số dân tộc chưa được quan tâm duy trì, phát huy trong đời sống cộng đồng, chưa được tôn vinh xứng tầm, chưa có kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị và đang đứng trước nguy cơ mai một.


Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hoá và hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn thiếu và chưa đồng bộ; mức đầu tư cho bảo tồn văn hóa dân tộc thấp; các công trình nghiên cứu khoa học về bảo tồn văn hóa dân tộc chưa được áp dụng, phát huy giá trị; các ấn phẩm văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu của đời sống nhân dân; sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng còn lớn. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở tuy đã được tăng cường nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ thì vẫn còn thiếu, yếu về chuyên môn, trình độ. Chính sách khuyến khích, động viên trong một số hoạt động đặc thù, việc khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc để phát triển kinh tế, nhất là để phát triển du lịch, dịch vụ còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do những khó khăn về kinh tế, đời sống xã hội, nguồn lực hạn chế, cùng với nhận thức chưa đầy đủ về giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đối với sự phát triển của địa phương nên công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, xây dựng kế hoạch, đầu tư phát triển, tổ chức các hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc ở các địa phương bị hạn chế. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo, di cư và những khó khăn của địa phương để chống phá nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Để tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc theo tinh thần Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (Khóa IX) của Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa IX) về công tác dân tộc; Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/7/2011 phê duyệt “Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/12/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, (có đề án chi tiết kèm theo), với mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu:

a. Mục tiêu chung.

- Bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, từng dân tộc. Phát huy vai trò các chủ thể văn hóa trong phát triển giá trị văn hóa của các dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội. Giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, con người, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết các dân tộc. Giảm sự chênh lệch về mức sống và mức hưởng thụ văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, giáo dục và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia các hoạt động bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát triển văn hóa cơ sở thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia. 

b. Mục tiêu cụ thể.

*.  Đến năm 2015:

- Trên 50% số các dân tộc được kiểm kê, đánh giá, lập hồ sơ di sản văn hóa.
- Có ít nhất 15% số xã, phường, thị trấn và 20% số thôn, bản có nhà văn hóa, tự chủ chương trình hoạt động do chủ thể văn hóa tự thực hiện;100% thôn, bản được gắn biển tên.

- Có 40% trở lên cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã là người dân tộc thiểu số tại địa bàn, hoặc là người có thời gian sinh sống lâu dài trên địa bàn, có hiểu biết về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của địa phương và được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Mỗi huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ phát triển ít nhất 01 nghề truyền thống; hỗ trợ, bảo tồn và phát triển một số loại hình dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục, trang sức truyền thống, lễ hội và trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc… và hoạt động du lịch đặc trưng góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Toàn tỉnh, hỗ trợ đầu tư bảo tồn mới từ 03 bản văn hóa truyền thống dân tộc và 10 bản văn hóa - du lịch trở lên. 

- Chú trọng bảo tồn các dân tộc rất ít người (Si La và Cống) ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp về di sản văn hóa và bước đầu phát huy giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc đó. Kiểm kê di sản văn hóa của các dân tộc rất ít người còn lại của tỉnh.

*. Giai đoạn 2016 - 2020:

- 100% số các dân tộc được kiểm kê, đánh giá, lập hồ sơ di sản văn hóa và các giá trị văn hoá tiêu biểu, đại diện của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; nghiên cứu lập đề án xây dựng làng văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.

- Có 30% trở lên số xã, phường, thị trấn và 40% số thôn, bản có nhà văn hóa tự chủ chương trình hoạt động do chủ thể văn hóa tổ chức thực hiện.

- Có 70% trở lên cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã là người dân tộc thiểu số tại địa bàn, hoặc là người có thời gian sinh sống lâu dài trên địa bàn, có hiểu biết về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của địa phương và được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Mỗi huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ phát triển ít nhất 02 nghề truyền thống, một số loại hình dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục, trang sức truyền thống, lễ hội và trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc… và hoạt động du lịch đặc trưng góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Toàn tỉnh, hỗ trợ đầu tư bảo tồn mới từ 05 bản văn hóa truyền thống dân tộc và 15 bản văn hóa - du lịch trở lên.

- Cơ bản hoàn thành việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc rất ít người (Si La và Cống) của tỉnh. Bước đầu bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người. 

2. Nhiệm vụ.

2.1 Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc:
- Làm tốt công tác kiểm kê, phân loại và lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh tỉnh Điện Biên; lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, đề nghị xếp hạng di tích quốc gia; triển khai công tác khoanh vùng, bảo vệ, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, danh lam thắng cảnh; sưu tầm di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm kiểm kê và phân loại di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc; lập hồ sơ về số nghệ nhân văn hóa của các dân tộc, có kế hoạch, chính sách bảo tồn. Tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu, phục dựng các giá trị văn hóa phi vật thể trong đời sống xã hội.

- Bảo tồn tiếng nói của các dân tộc ít người và chữ viết của những dân tộc có chữ viết riêng. Nghiên cứu, lưu giữ tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, đồng thời có biện pháp bảo vệ trước nguy cơ mai một. 

2.2. Đầu tư phát triển, nâng cao giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của các nhân tố xã hội tham gia bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc:
- Phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa các dân tộc trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Chú trọng biên soạn, dịch thuật, phân loại và lưu giữ các tác phẩm văn học nghệ thuật, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống của các dân tộc.

- Tăng cường năng lực của các chủ thể văn hóa, đề cao vai trò của các nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng trong việc tự bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc mình.

- Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa; gắn kết chặt chẽ xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng khu vực, từng vùng, từng dân tộc. Xây dựng hương ước, quy ước trong đời sống văn hóa, trong việc cưới, việc tang và lễ hội của các dân tộc; đề xuất các giải pháp để xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

- Bảo tồn khẩn cấp văn hóa các dân tộc rất ít người (Si la, Cống). Tập trung khôi phục, bảo tồn các thành tố văn hóa: ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc, phong tục, tập quán, lễ hội, nghề truyền thống…; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tại các khu, địa bàn bố trí ổn định dân cư của tỉnh.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, phát huy vai trò của cộng đồng trong tổ chức các hoạt động tại cơ sở; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng và tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào các dân tộc.

- Đầu tư bảo tồn một số bản truyền thống và bản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng du lịch cộng đồng. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Nghiên cứu xây dựng làng văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.

- Đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Điện Biên theo hướng Bảo tàng tổng hợp, khảo cứu tại địa phương, là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học về các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham quan, tìm hiểu…

- Đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên theo hướng thành Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc và hiện đại, vừa phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vừa là nơi bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của các dân tộc trong tỉnh.

- Hình thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh. Tăng cường và mở rộng hình thức liên kết đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Xây dựng các chính sách đặc thù để khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp, giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật và di sản văn hoá tiêu biểu, đặc trưng của các dân tộc, đưa giáo dục văn hoá truyền thống của các dân tộc vào trường phổ thông và chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Tỉnh ủy;
- L/đ UBND tỉnh;
- ĐB Quốc hội tỉnh;

- ĐB HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, L/đ VP, TH, VX.
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